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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên dự toán: Mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2025 (đợt 2).
- Tên gói thầu: Gói KH2-S01: Hóa chất, thuốc thử Sinh học phân tử.
- Tóm tắt công việc gói thầu: Mua Hóa chất, thuốc thử Sinh học phân tử.
- Giá gói thầu: 793.282.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi ba triệu, hai trăm tám mươi hai nghìn đồng./.)
- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức LCNT: 90 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý 4/2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.
- Tuỳ chọn mua thêm: Không có.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 (271 Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu:
[bookmark: _Hlk152888819]- Hàng hoá có Giấy chứng nhận phân tích (CoA).
- Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải được xác nhận, đóng dấu của nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu đính kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.
- Nhà thầu phải có bảng so sánh đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu A dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản scan (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số).
- Mẫu A dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
Mẫu A
BẢNG SO SÁNH ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT
· Tên nhà thầu: ....................................
· Địa chỉ: ..............................................
· Số điện thoại: .....................................
· Gói thầu: ........................................
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1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu:
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
- Tài liệu kỹ thuật miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa và Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu hoặc của đơn vị nhập khẩu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.
- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:
	STT
	Danh mục
Hàng hóa
	Thông số/quy cách kỹ thuật
yêu cầu tối thiểu
	Đánh giá

	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	DEPC H2O
	- Nước tinh khiết được lọc vô trùng, xử lý với diethyl pyrocarbonate (DEPC) dùng cho sinh học phân tử
- Không chứa DNase, RNase, proteases
- Có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng (15-30°C)
- Quy cách: ≥ 500ml/chai
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá
- Cam kết giao hàng trong vòng 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực), số lượng: 5 chai.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	2
	Dimethyl sulfoxide (DMSO)
	- Dung dịch Dimethyl sulfoxide (DMSO), công thức hóa học: (CH3)2SO hoặc C2H6OS, với số CAS number: 67-68-5
- Trọng lượng lượng phân tử: 78.13 g/mol
CAS Number: 67-68-5
Molecular Weight: 78.13
CAS Number: 67-68-5
Molecular Weight: 78.13
CAS Number: 67-68-5
Molecular Weight: 78.13
- Độ tinh khiết: ≥ 99%
- Quy cách: ≥ 500ml/chai
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	3
	Proteinase K
	- Hoạt độ: ≥ 30 mAnson units/mg protein
- Đã được xử lý để loại bỏ RNase và Dnase
- Có thể bảo quản trong khoảng -20°C đến -10°C
- Hoạt hóa trong đệm gồm: 50mM Tris-HCl (pH 8.0) và 10mM CaCl2
- Sau khi hoạt hóa (hoàn nguyên) có thể bảo quản ở –20°C, trong ít nhất 2 tháng
- Quy cách: ≥ 100mg/ Lọ
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	4
	100bp DNA Ladder
	- Hàm lượng tối thiểu 0.12µg/μl
- Thành phần gồm:
    + Các phân đoạn DNA Ladder
    + Dung dịch nhuộm màu Blue/Orange 6X Loading Dye hoặc tương đương
- Thang DNA 100bp có ít nhất 11 phân đoạn gồm: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 bp. Đoạn 500bp có cường độ mạnh nhất để dễ nhận dạng (có hình minh họa).
- Có thể bảo quản trong khoảng -20°C đến -10°C
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	5
	Nước dùng cho sinh học phân tử (Ultra pure Distilled Water)

	- Nước dùng cho phân tích sinh học phân tử (đạt cấp độ Mocular Grade hoặc tương đương)
- Không chứa DNase, RNase, proteases
- Có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng trong khoảng 20-30°C
- Nhiệt độ bảo quản khi vận chuyển và trong quá trình giao hàng: Theo hướng dẫn nhà sản xuất (Nhà thầu cung cấp bản cam kết để làm căn cứ đánh giá).
- Quy cách: ≥ 1000ml/chai
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá.
- Cam kết giao hàng trong vòng 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực), số lượng: 4 chai.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	6
	Probe 1-Step RT-qPCR System
	- Sử dụng để phân tích mức độ biểu hiện RNA bằng kỹ thuật one-step real-time RT-qPCR 
- Thành phần bộ kit bao gồm các thành phần sau:
    + Hỗn hợp phản ứng PCR sử dụng đoạn dò (Probe qPCR Master Mix): nồng độ 2X, có dUTP
    + Hỗn hợp phản ứng RT-qPCR 1 bước  (RT Mix for 1-Step RT-qPCR) nồng độ 50X
    + Thuốc nhuộm tham chiếu CXR (CXR Reference Dye) hoặc tương đương: nồng độ 30M
    + Nước không chứa nucleae (Nuclease-Free Water)
- Nồng độ qPCR mix 2X được pha sẵn đã có đủ các thành phần để thực hiện phản ứng (trừ các thành phần như khuôn DNA, primer)
- Enzyme Taq DNA polymerase có chức năng hot-start (hoặc bắt đầu có hoạt tính khi nhiệt độ ≥ 90°C)
- Nhiệt độ bảo quản khi vận chuyển và trong quá trình giao hàng: Theo hướng dẫn nhà sản xuất (Nhà thầu cung cấp bản cam kết để làm căn cứ đánh giá).
- Qui cách đóng gói: tính trên thể tích 20µl/phản ứng, có thể chào thầu với các quy cách đóng gói khác nhau nhưng đảm bảo cung cấp đủ ≥ 4000 phản ứng.
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	7
	Probe qPCR Master Mix

	- Sử dụng cho kỹ thuật qPCR phát hiện trình tự mục tiêu bằng mẫu dò thủy giải (hydrolysis probe), không chứa  DNA/RNA khuôn (template), primers và probe 
- Bộ kit bao gồm đầy đủ các thành phần sau:
    + Hỗn hợp phản ứng cho realtime PCR sử dụng đoạn dò (Probe qPCR Master Mix): nồng độ 2X
    + Thuốc nhuộm tham chiếu CXR (CXR Reference Dye) hoặc tương đương: nồng độ 30M
    + Nước không chứa nucleae (Nuclease-Free Water)
- Nồng độ qPCR mix 2X được pha sẵn đã có đủ các thành phần để thực hiện phản ứng (trừ các thành phần như khuôn DNA, primer)
- Enzyme Taq DNA polymerase có chức năng hot-start (hoặc bắt đầu có hoạt tính khi nhiệt độ ≥ 90°C).
- Nhiệt độ bảo quản khi vận chuyển và trong quá trình giao hàng: Theo hướng dẫn nhà sản xuất (Nhà thầu cung cấp bản cam kết để làm căn cứ đánh giá).
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá.
- Qui cách đóng gói: tính trên thể tích 20µl/phản ứng, có thể chào thầu với quy cách đóng gói khác nhưng đảm bảo cung cấp ít nhất 3000 phản ứng.
- Cam kết giao hàng trong vòng 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực), số lượng: 1000 phản ứng.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	8
	qPCR Master Mix
	- Dùng cho phản ứng qPCR, bao gồm thuốc nhuộm liên kết dsDNA (dsDNA-binding dye), thuốc nhuộm tham chiếu carboxy-X-rhodamine (CXR) ở mức thấp; không chứa các thành phần khuôn DNA, mồi phát hiện.
- Thành phần kit bao gồm:
    + Hỗn hợp phản ứng qPCR (qPCR Master Mix): nồng độ 2X
    + Thuốc nhuộm tham chiếu CXR (CXR Reference Dye) hoặc tương đương: nồng độ 30M
    + Nước không chứa nucleae (Nuclease-Free Water)
- Nồng độ qPCR mix 2X được pha sẵn đã có đủ các thành phần để thực hiện phản ứng (trừ các thành phần như khuôn DNA, mồi khuếch đại)
- Enzyme DNA Taq polymerase có chức năng hot-start (hoặc bắt đầu có hoạt tính khi nhiệt độ ≥ 90°C).
- Thuốc nhuộm DNA bị kích thước ở bước sóng 493nm và phát xạ (phát tín hiệu) ở bước sóng 530nm.
- Nhiệt độ/thời gian quá trình bắt cặp/kéo dài của phản ứng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và có thể thay đổi không giới hạn tuỳ theo phương pháp phân tích.
- Nhiệt độ bảo quản khi vận chuyển và trong quá trình giao hàng: Theo hướng dẫn nhà sản xuất (Nhà thầu cung cấp bản cam kết để làm căn cứ đánh giá).
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá.
- Qui cách đóng gói: tính trên thể tích 20µl/phản ứng, có thể chào thầu với quy cách đóng gói khác nhưng đảm bảo cung cấp ít nhất 2400 phản ứng.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	9
	TAE, 10X (dung dịch đệm cho điện di)
	- Đệm TAE nồng độ 10X 
- Thành phần gồm: 400mM Tris-acetate, 10mM EDTA
- Hàm lượng chì (Pb) không quá 10ppm
- pH ở 25°C: 8.2–8.4
- Không phát hiện RNAse, DNAse và protease
- Có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng trong khoảng 20-30°C
- Quy cách: ≥ 1L/chai
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng
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	High Pure Viral RNA Kit
	- Được sử dụng để tinh sạch RNA từ virus sử dụng cho trong quy trình phân tích virus có vật liệu di truyền là RNA, kỹ thuật phân tích RT-PCR
- Thành phần bộ kit bao gồm các thành phần sau:
    + Poly (A)
    + Đệm liên kết (Binding buffer): chứa Guanidine-HCl, Tris-HCl, polidocanol
    + Đệm loại bỏ chất ức chế (Inhibitor Removal Buffer): chứa Guanidine-HCl, Tris-HCl
    + Đệm rửa (Wash Buffer): chứa NaCl, Tris-HCl
    + Đệm ly giải (Elution Buffer): nước cấp độ sử dụng cho sinh học phân tử (hoặc cấp độ sử dụng được cho PCR)
    + Các ống lọc (Filter Tubes)
    + Các ống hứng (Collection Tubes)
- Số lượng ống hứng (Collection Tubes) cung cấp trong bộ kit ≥ 3 lần số lượng ống lọc (Filter Tubes)
- Có thể bảo quản ở nhiệt độ trong khoảng 15°C đến 25°C
- Quy cách: ≥ 100 lần tách chiết (100 reaction hoặc 100 test)/ bộ 
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng
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	Master mix cho phản ứng PCR đẳng nhiệt (Lamp mastermix) tự đổi màu
	- Kít được thiết kế phù hợp để khuếch đại các trình tự DNA, RNA mục tiêu bằng kỹ thuật LAMP (PCR đẳng nhiệt,  Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP)), quan sát kết quả khuếch đại bằng sự chuyển màu trực tiếp 
- Mục tiêu khuếch đại phù hợp: cho cả DNA và RNA
- Ghi nhận kết quả khuếch đại thông qua màu sắc của dung dịch phản ứng, trong đó:
    + Màu hồng là phản ứng âm tính (không khuếch đại). 
    + Màu vàng là phản ứng dương tính (có sản phẩm khuếch đại)
- Nhiệt độ bảo quản khi vận chuyển và trong quá trình giao hàng: Theo hướng dẫn nhà sản xuất (Nhà thầu cung cấp bản cam kết để làm căn cứ đánh giá).
- Quy cách: ≥ 100 phản ứng/bộ
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá.
- Cam kết giao hàng trong vòng 30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực), số lượng: 100 phản ứng.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng
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	Blue/Orange Loading Dye 6X
	- Phù hợp để sử dụng cho việc nhuộm và tải mẫu DNA trong quá trình điện di.
- Nồng độ tối thiểu: 6X, cung cấp dưới dạng trộn sẵn, sẵn sàng sử dụng (ready to use)
- Thành phần tối thiểu bao gồm:  
    + Orange G hoặc chất tương đương có vùng di chuyển khoảng 50bp (trên 0.5–1.4% Agarose Gels)
    + Bromophenol blue hoặc chất tương đương có vùng di chuyển khoảng 300bp (0.5–1.4% Agarose Gels)
    + Xylene cyanol FF hoặc chất tương đương có vùng di chuyển khoảng 4kb (0.5–1.4% Agarose Gels)
    + Tris-HCl (pH 7.5) 
    + EDTA (pH 8.0).
- Có thể sử dụng để nhuộm DNA trong gel agarose 0,5–1,4%, điện di trong đệm 0.5X TBE (Tris-borate-EDTA). 
- Nhiệt độ bảo quản khi vận chuyển và trong quá trình giao hàng: Theo hướng dẫn nhà sản xuất (Nhà thầu cung cấp bản cam kết để làm căn cứ đánh giá).
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá
	Đáp ứng
	Không đáp ứng
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	Lysis buffer
	- Phù hợp để sử dụng cho quá trình chiết tách và tinh sạch DNA
- Thành phần gồm: 
    + Guanidinium chloride: 25-50%
    + Urea: 25-50%
    + Sodium dodecyl sulphate: 1-5%
- Có thể bảo quản ở nhiệt độ trong khoảng 20°C - 30°C.
- Nhiệt độ bảo quản khi vận chuyển và trong quá trình giao hàng: Theo hướng dẫn nhà sản xuất (Nhà thầu cung cấp bản cam kết để làm căn cứ đánh giá).
- Quy cách: ≥ 100 ml/chai
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá
	Đáp ứng
	Không đáp ứng
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	Kit đánh giá hiệu quả tách chiết RNA
	- Sử dụng làm đối chứng kiểm soát trong quá trình chiết tách RNA từ mẫu phân tích, sử dụng cho quy trình phân tích bằng kỹ thuật RT-qPCR (realtime RT-PCR)
- Thành phần gồm: 
    + Kiểm soát tách chiết RNA (Internal Control RNA)
    + Hỗn hợp phản ứng kiểm soát (Control Mix): nồng độ 25X
    + MgCl2: nồng độ 50 mM
- Đọc tín hiệu huỳnh quang ở bước sóng 670nm hoặc các kênh màu tương đương như: Quasar 670, Cy5...
- Sử dụng được với quy trình tách chiết RNA của các nhà sản xuất kit thương mại khác.
- Mẫu phân tích và chất kiểm soát được tách chiết đồng thời trong 1 ống
- Quy cách: ≥ 500 test/bộ
Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng
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	Kit tách chiết DNA bằng từ dùng cho máy Maxwell RSC
	- Kit được sử dụng để chiết tách và tinh sạch DNA từ mẫu thực phẩm bằng máy chiết tách DNA/RNA tự động.
- Kit phù hợp để tách chiết DNA từ mẫu thực phẩm ở dạng thô (raw food) và mẫu đã qua chế biến (processed food).
- Kit tách chiết DNA phù hợp cho phân tích sinh vật biến đổi gen (GMOs) và xác thực thành phần thực phẩm (ingredient authentication)
- Kit phải phù hợp cho sử dụng với máy chiết tách DNA/RNA tự động hiệu Maxwell RSC hiện có tại Trung tâm vùng 4.
- Thành phần bao gồm: 
    + Hỗn hợp Rnase A (RNase A Solution) 
    + Đệm phân giải (Elution Buffer)
    + Maxwell RSC Cartridge (RSCJ) 
    + Ống chứa dịch sau ly trích (Elution Tubes): loại 0.5ml)
    + Đệm CTAB (CTAB Buffer)
    + Hỗn hợp Proteinase K (Proteinase K Solution)
    + Đệm ly trích mẫu (Lysis Buffer)
    + RSC Plungers
- Độ tinh khiết của dịch mẫu sau chiết tách bởi kit phải đạt:
    + Tỉ lệ A260/A280: >=1.8
    + Tỉ lệ A260/A230 trong khoảng 1.8 đến 2.4
- Nhiệt độ bảo quản khi vận chuyển và trong quá trình giao hàng: Theo hướng dẫn nhà sản xuất (Nhà thầu cung cấp bản cam kết để làm căn cứ đánh giá).
- Quy cách đóng gói: ≥ 48 test /bộ
- Có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng trong khoảng 20°C - 30°C
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng
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	Kit tách chiết RNA bằng từ dùng cho máy Maxwell RSC
	- Kit được sử dụng để chiết tách và tinh sạch RNA từ mẫu mô bằng máy chiết tách DNA/RNA tự động.
- Bộ kit không cần sử dụng beta-mercaptoethanol.
- Kit phải phù hợp cho sử dụng với máy chiết tách DNA/RNA tự động hiệu Maxwell RSC hiện có tại Trung tâm vùng 4.
- Thành phần gồm: 
    + Hỗn hợp đồng nhất mẫu (Homogenization Solution)
    + Đệm ly trích mẫu (Lysis Buffer)
    + 1-Thioglycerol
    + DNase I (dạng động khô, lyophilized)
    + Blue Dye
    + Maxwell RSC Cartridges
    + RSC Plunger
    + Ống thu nhận mẫu sau ly trích (Elution Tubes), loại 0.5ml
    + Nước không chứa nuclease (Nuclease-Free Water)
- Nhiệt độ bảo quản khi vận chuyển và trong quá trình giao hàng: Theo hướng dẫn nhà sản xuất (Nhà thầu cung cấp bản cam kết để làm căn cứ đánh giá).
- Quy cách đóng gói: ≥ 48 test/bộ
- Có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng trong khoảng 20°C - 30°C
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng
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	Bộ tách chiết Plasmid DNA
	- Dùng cho tách chiết DNA plasmid có kích thước nhỏ hơn 25kb
- Dựa trên nguyên tắc tách chiết bằng cột.
- Tỷ lệ OD 260/280 trong khoảng 1,8 – 1,85
- DNA plasmid được rửa giải trong dung dịch đệm kiềm nhẹ, do đó sẵn sàng sử dụng cho các bước tiếp theo.
- Quy cách: ≥ 50 lần tách chiết (50 test)/ hộp
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	18
	In-Fusion HD cloning kit
	- Dùng để chuyển một hoặc nhiều đoạn DNA vào vector trong cùng một phản ứng
- Không cần phải thực hiện cắt giới hạn (restriction digestion), xử lý phosphatase hoặc gắn đoạn DNA (ligate).
- Sản phẩm tạo thành liền mạch và không xuất hiện các trình tự không mong muốn.
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng
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	Enzyme cắt giới hạn
	Một bộ bao gồm: 
    + Enzyme cắt giới hạn, 
    + Đệm phản ứng (buffer) 
    + Dung dịch tải mẫu để điện di 6X (gel loading dye)
- Đệm phản ứng không chứa BSA (Bovine Serum Albumin)
- Nhiệt độ ủ enzyme ở 37°C
- Nhiệt độ bất hoạt enzyme ở 80°C
- Nồng độ tối thiểu 20.000 unit/ml
- Quy cách ≥ 500 unit/bộ
- Mỗi bộ là 1 enzyme riêng biệt, cụ thể:
    + Bộ 1: Enzyme cắt giới hạn NotI, có vị trí cắt giới hạn tại vị trí GC/GGCCGC 
    + Bộ 2: Enzyme cắt giới hạn SpeI, có vị trí cắt giới hạn tại vị trí A/CTAGT
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng
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	Tế bào E. coli DH5α khả nạp
	- Tế bào E.coli DH5 dùng để chuyển gen.
- Hiệu suất chuyển gen ≥ 106 cfu/μg plasmid DNA trong 50l phản ứng
- Bộ cung cấp gồm: tế bào khả nạp DH5 và plasmid pUC19
- Có ít nhất các gen maker: lacZ, recA1, endA1.
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng
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	Kit tinh sạch sản phẩm PCR
	- Dùng để tách chiết và tinh sạch DNA có kích thước 100bp đến 10kb
- Có thể tinh sạch sản phẩm DNA trực tiếp từ gel agarose hoặc từ sản phẩm PCR
- Sản phẩm đã tinh sạch có thể trực tiếp dùng để giải trình tự, tạo dòng mà không qua bước trung gian nào khác
- Dựa trên nguyên tắc tách chiết bằng cột
- Một bộ gồm có các thành phần:
    + Cột (Minicolumns)
    + Ống thu nhận (collection tube)
    + Dung dịch liên kết với màng (Membrane Binding Solution)
    + Dung dịch để rửa màng (Membrane Wash Solution)
    + Nước không chứa nuclease (Nuclease-Free Water)
- Khả năng thu hồi lên đến 95% tuỳ thuộc vào kích thước của đoạn DNA
- DNA tinh khiết có thể được rửa giải chỉ với 15ul
- Nhiệt độ bảo quản từ 18°C -30°C
- Quy cách: ≥ 50 lần / bộ
- Nhà thầu cung cấp đường link đến trang web của nhà sản xuất (hoặc dạng bản in từ trang web có đường link) hoặc Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis, cung cấp bản mẫu hoặc của các Lot hàng khác) hoặc Thông tin sản phẩm (Product Specification / Specification Sheet) của nhà sản xuất để làm căn cứ đánh giá
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Kết luận
	E-HSDT được đánh giá “đạt” tất cả các tiêu chí nêu trên.
	E-HSDT có ≥01 tiêu chí được đánh giá là “không đạt”.


Ghi chú:
- Sai số các thông số kỹ thuật cố định cho phép < ±5%.
- Nếu nhà thầu chào khác quy cách phải đảm bảo tổng khối lượng chào ≥ “Giá trị Quy cách nhu cầu/yêu cầu”. Trường hợp nhà thầu chào khác quy cách dẫn đến thay đổi về số lượng nhưng không điều chỉnh được số liệu tại cột số lượng trên Webform thì nhà thầu phải ghi chú cụ thể rõ ràng trong bảng chào giá kèm theo HSDT để làm căn cứ đánh giá.
[bookmark: _Hlk169175446]- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT.
- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.
- Tiêu chuẩn đánh giá đặc tính thông số kỹ thuật chung của hàng hóa/Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết đặc tính thông số kỹ thuật của từng hạng mục cho 01 hàng hóa được đánh giá theo tiêu chí “chấp nhận được”: Khi hàng hóa chào thầu đáp ứng thấp hơn yêu cầu của E-HSMT (không quá 30%/tổng các mục) nhưng không ảnh hưởng đến tính chất của hàng hóa.
- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
1.3. Các yêu cầu khác: Không áp dụng.
Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm sau bán hàng, kiểm tra nghiệm thu: 
- Dịch vụ sau bán hàng: Cho đổi trả và cung cấp lại hàng thay thế (mới 100%) trong trường hợp khi sử dụng phát hiện hàng hóa bị lỗi (không đúng quy cách thông số kỹ thuật, quy cách bao gói hoặc kết quả thử nghiệm không đạt các thông số công bố của Nhà sản xuất và theo yêu cầu của E-HSMT...).
- Yêu cầu về kiểm tra nghiệm thu: Hàng hóa sẽ được chủ đầu tư và các bên liên quan kiểm tra bằng các cách thức thích hợp (Hàng hóa phải còn nguyên đai nguyên kiện, có đầy đủ chứng từ kèm theo ..., kiểm tra số lượng, kiểm tra các thông số kỹ thuật chính của hàng hóa theo bảng yêu cầu chi tiết kỹ thuật của E-HSMT và của hợp đồng…) khi giao nhận tại địa điểm do bên sử dụng đề xuất. Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự mất mát hư hỏng, không đúng chủng loại, chất lượng, quy cách hai bên phải lập biên bản. Khi đó, chủ đầu tư có quyền từ chối không nhận hàng. Nhà thầu phải thực hiện việc đổi, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất trong vòng 48 giờ và phải chịu mọi chi phí cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh.


